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1

Hỗ trợ đầu tư 

nâng cấp hệ 

thống xử lý 

nước thải trong 

sản xuất bột

             Hộ kinh doanh Đức Thịnh I

- Địa chỉ: ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, 

huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

- Người đại diện: Nguyễn Văn Toán

- Tên tài khoản: NGUYEN VAN TOAN

- Số tài khoản: 101868843522, mở tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, 

phòng giao dịch Nha Mân, chi nhánh Sa Đéc

Bột gạo, bột 

nếp

Hệ thống xử lý nước 

thải 50 m3/ngày.đêm

(model: XLNT-50M3; 

xuất xứ: Việt Nam, mới 

100%)

659,274 277,200 936,474

2

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

gạo huyết rồng, 

bột gạo  lứt 

huyết rồng

                Hộ kinh doanh Năm Đấu 

- Địa chỉ: Số 367, ấp Long An A, xã Phú Thành 

A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Người đại diện: Lê Văn Đấu 

- Tên tài khoản: Lê Văn Đấu 

- Số tài khoản: 6506275172883, mở tại Ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam, chi nhánh huyện Tam Nông - Đồng Tháp, 

phòng giao dịch khu vực 1 Tam Nông.

Gạo huyết 

rồng và bột 

gạo lứt 

huyết rồng  

- 01 Máy tách màu, 

phân loại gạo, hạt (bao 

gồm: thân máy model: 

6SXZ-68 và bộ phận 

bơm không khí C/S: 4,5 

KW được tích hợp 

cùng máy; xuất xứ: 

Trung Quốc, mới 

100%)

- 01 Máy xay xát gạo

(model: 6LN-15/15SF; 

xuất xứ: Trung Quốc, 

mới 100%)

318,500 300,000 618,500

3

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

kẹo đậu phộng

                Cơ sở sản xuất bánh kẹo 

                          Thành Lập

- Địa chỉ: Khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Nguyễn Hữu Phước   

- Tên tài khoản: NGUYEN HUU PHUOC

- Số tài khoản: 070048567337, mở tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi 

nhánh Đồng Tháp, phòng giao dịch Hồng Ngự

Kẹo đậu 

phộng

-01 Máy đóng gói kẹo 

đậu phộng (model: 

MDG-105D; xuất xứ: 

Việt Nam, mới 100%)

106,329 101,750 208,079

4

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

bún

          Hộ kinh doanh Trần Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Trần Vĩnh Phúc

-Tên tài khoản: Trần Vĩnh Phúc

- Số tài khoản: 6705267070775, mở tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Bún

- 01 Máy vắt bột

(model: QTH.MVB-

400-2021; xuất xứ: Việt 

Nam, mới 100%)

 - 01 Máy đánh bột 

(model: QTH.MĐB-

300-2021; xuất xứ: Việt 

Nam, mới 100%)

101,731 97,350 199,081

               Công ty TNHH SX TM DV  

                  Khởi Minh Thành Công

- Địa chỉ:số 40/1, đường Trần Thị Nhượng, khóm 

2, phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Người đại diện: Ngô Chí Công

- Tên tài khoản: CT TNHH SX TM DV KHOI 

MINH THANH CONG

- Số tài khoản:0601000481963 mở tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi 

nhánh Đồng Tháp.

túi, ví, giỏ 

xách, đồ gia 

dụng từ tre, 

cói, cây sen

- Hệ thống chuyên 

dụng: bồn xử lý lá và 

máy sấy lá sen sấy khô 

dùng trong sản xuất túi 

lá sen thân thiện môi 

trường 

(model: HTLASEN01, 

xuất xứ: Việt Nam, mới 

100%)

(Máy sấy gia nhiệt)

(Kinh phí hỗ trợ: 

100.800.000 đồng)

5

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

hàng thủ công 

mỹ nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Phụ lục

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số     534 /QĐ-UBND.HC ngày   11   tháng     5  năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Tổng

 kinh phí 

thực hiện

đề án

Ghi chú
Kinh phí

hỗ trợ

Vốn 

đối ứng 

của đơn vị 

thụ hưởng

TT Tên đề án Đơn vị thụ hưởng Sản phẩm Nội dung hỗ trợ

 Hóa đơn cung 

cấp để thanh 

quyết toán 

phải tương 

đương với số 

tiền phần vốn 

đối ứng cột (6) 

cộng số tiền 

phần ngân 

sách hỗ trợ cột 

(7) trừ chi phí 

quản lý đề án 

theo quy định

 Hóa đơn cung 

cấp để thanh 

quyết toán 

phải tương 

đương với số 

tiền phần vốn 

đối ứng cột (6) 

cộng số tiền 

phần ngân 

sách hỗ trợ cột 

(7) trừ chi phí 

quản lý đề án 

theo quy định

521,536 300,800 822,336

Hóa đơn cung 

cấp để thanh 

quyết toán 

phải tương 

đương với số 

tiền phần vốn 

đối ứng cột (6) 

cộng số tiền 

phần ngân 

sách hỗ trợ cột 

(7) trừ chi phí 

quản lý đề án 

theo quy định



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng

 kinh phí 

thực hiện

đề án

Ghi chú
Kinh phí

hỗ trợ

Vốn 

đối ứng 

của đơn vị 

thụ hưởng

TT Tên đề án Đơn vị thụ hưởng Sản phẩm Nội dung hỗ trợ

                 Công ty Cổ phần Artex

                          Đồng Tháp

- Địa chỉ: Cụm CN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Nguyễn Hữu Hiếu

- Tên tài khoản: CÔNG TY CP ARTEX ĐỒNG 

THÁP 

- Số tài khoản:7101100392007, mở tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Đồng 

Tháp.

sản phẩm từ 

tre, nứa, 

rơm, rạ và 

vật liệu tết 

bện.

-01 Máy uốn sắt tự 

động (model: WBM02; 

xuất xứ: Việt Nam; mới 

100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 

200.000.000 đồng)

5

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

hàng thủ công 

mỹ nghệ

521,536 300,800 822,336

Hóa đơn cung 

cấp để thanh 

quyết toán 

phải tương 

đương với số 

tiền phần vốn 

đối ứng cột (6) 

cộng số tiền 

phần ngân 

sách hỗ trợ cột 

(7) trừ chi phí 

quản lý đề án 

theo quy định



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng

 kinh phí 

thực hiện

đề án

Ghi chú
Kinh phí

hỗ trợ

Vốn 

đối ứng 

của đơn vị 

thụ hưởng

TT Tên đề án Đơn vị thụ hưởng Sản phẩm Nội dung hỗ trợ

                   Công ty TNHH nông sản 

                               Song Nhi

- Địa chỉ: số 128, tổ 11, khóm 2, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Huỳnh Thị Yến Nhi

- Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

SONG NHI

- Số tài khoản: 070112519899, mở tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh 

Đồng Tháp.

trái cây sấy 

dẽo

-01 máy sấy lạnh cao 

cấp VINASAY (model: 

VINASAY_HP04; xuất 

xứ: Việt Nam; mới 

100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 

300.000.000 đồng)

             Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ

              rau an toàn xã Long Thuận

- Địa chỉ: Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Địa điểm đầu tư: Ấp Long Hưng, xã Long Thuận, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Dương Minh Sang

- Tên tài khoản: HTX Sản Xuất Tiêu Thụ Rau An 

Toàn Xã Long Thuận

- Số tài khoản: 6508201001132, mở tại ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi 

nhánh thành phố Hồng Ngự- Đồng Tháp, phòng 

giao dịch Hồng Ngự

củ cải muối  

-01 Máy sấy nông sản

(Model: HTB01, xuất 

xứ: Việt Nam, mới 

100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 

91.850.000 đồng)

            Hộ kinh doanh Liên Vửng Nấm

- Địa chỉ: Ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Nguyễn Văn Vửng

- Tên tài khoản: NGUYEN VAN VUNG

- Số tài khoản: 070111174782, mở tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh 

Đồng Tháp, phòng giao dịch Hồng Ngự

nấm bào 

ngư sấy  

- 01 Máy sấy lạnh cao 

cấp VINASAY

(model: 

VINASAY_HP00, xuất 

xứ: Việt Nam, mới 

100%)

 - 01 Máy hút chân 

không

(model: DZ600-LX, 

xuất xứ: Việt Nam, mới 

100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 

93.115.000 đồng)

2,356,658 1,562,065 3,918,723

Hóa đơn cung 

cấp để thanh 

quyết toán 

phải tương 

đương với số 

tiền phần vốn 

đối ứng cột (6) 

cộng số tiền 

phần ngân 

sách hỗ trợ cột 

(7) trừ chi phí 

quản lý đề án 

theo quy định

6

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

nông sản

649,288 484,965 1,134,253

TỔNG CỘNG
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